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	TÊN CHỦ THỂ
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	SỐ ĐT, NGƯỜI LIÊN HỆ
	SẢN PHẨM
	CHỨNG NHẬN
	GHI CHÚ

	1
	Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại & Sản Xuất Hoàng Kim
(4 sản phẩm)
	28 Lương Đắc Bằng, Tổ 1 Hòa Tây, Phường Bắc Nha Trang
	Lương Lan Chi
0914 005 335
	Tổ Yến Chưng Sẵn Đường Phèn
	OCOP 4 sao
	cskh.yensaohoangkim@gmail.com

	
	
	
	
	Tổ Yến Chưng Sẵn Dành Cho Người Ăn Kiêng
	OCOP 4 sao
	

	
	
	
	
	Nước Yến Cao Cấp
	OCOP 4 sao
	

	
	
	
	
	Nước Yến Cao Cấp Dành Cho Bé
	OCOP 4 sao
	

	2
	Công ty Cổ phần  CAMLAMONLINE
(2 sản phẩm)
	Thôn Tân Hải, xã Cam Lâm
	Đặng Thế Truyền
0909 457 444
	Xoài sấy Cam Lâm
	OCOP 3 sao
	dangthetruyen2012@gmail.com

	
	
	
	
	Bánh tráng xoài Cam Lâm
	OCOP 3 sao
	

	3
	Hợp tác xã Trầm hương Vạn Thắng
(3 sản phẩm)
	Phú Hội 1, xã Vạn Thắng
	Trần Công Đức
0913.944.178
	Nhang Trầm Hương có tăm
	OCOP 3 sao
	xutramvanthang@gmail.com

	
	
	
	
	Trầm nụ
	OCOP 3 sao
	

	
	
	
	
	Trầm cảnh mỹ nghệ
	OCOP 3 sao
	

	4
	Công ty TNHH Thực phẩm và Gia vị JIJI Ninh Thuận
(3 sản phẩm)
	Thôn Khánh hội, Xã Ninh Hải 
	ĐỖ MINH ANH
0916918788 – 0931665365
	JiJi nước mắm 100% tự nhiên siêu đặc biệt 500 đạm
	OCOP 4 sao
	jijininhthuan@gmail.com

	
	
	
	
	JiJi nước mắm 100% tự nhiên thượng hạng 300 đạm
	OCOP 4 sao
	

	
	
	
	
	JiJi nước mắm 100% tự nhiên đệ nhất  150 đạm
	OCOP 4 sao
	

	5
	Công Ty TNHH Trầm Hương Đặng Gia
(3 sản phẩm)
	Nhơn Khánh, Xã Tu Bông
	Lê Thị Bích Trang
0789 788 666
	Thanh Nén Tĩnh Tâm An
	OCOP 4 sao
	

	
	
	
	
	Thanh Hương Linh Khí Việt
	OCOP 4 sao
	

	
	
	
	
	Chuỗi Trầm Tâm Linh Phát
	OCOP 4 sao
	

	6
	HKD Quang Minh
(3 sản phẩm)
	Xã Cà Ná
	
	Nước mắm truyền thống Quang Minh Cà Ná loại 45
	OCOP 3 sao
	

	
	
	
	
	Nước mắm truyền thống Quang Minh Cà Ná loại 50
	OCOP 3 sao
	

	
	
	
	
	Nước mắm truyền thống Quang Minh Cà Ná loại đặc biệt
	OCOP 3 sao
	

	7
	Hợp tác xã
Nông nghiệp Khánh Bình
(2 sản phẩm)
	Thôn Bến Khế, Xã Bắc Khánh Vĩnh
	Hoàng Thị Minh
0987.095.510
	Bưởi da xanh
	OCOP 3 sao
	UBND xã đăng ký

	
	
	
	
	Mít thái xanh
	OCOP 3 sao
	

	8
	Công ty TNHH SX &TM Trâm Hưng Phát
(2 sản phẩm)
	Lạc Tiến, xã Thuận Nam
	Trần văn Nhi
0913899245
	Nước mắm Hương miền Trung 30 độ loại đặc biệt
	OCOP 3 sao
	UBND xã Thuận Nam đăng ký

	
	
	
	
	Nước mắm Hương miền Trung 40 độ loại đặc biệt
	OCOP 3 sao
	

	9
	Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Thuận Nam
(1 sản phẩm)
	Xã Thuận Nam
	Trần Đức MyTox
0962222296
	Nho móng tay đen
	OCOP 3 sao
	

	10
	Công Ty CP Rau Câu Sơn Hải
(2 sản phẩm)
	Thôn Suối Đá, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa
	Nguyễn Thị Ngọc Phúc
0819873679
	Kẹo thạch Sohaku
	OCOP 4 sao
	UBND xã đăng ký

	
	
	
	
	Kẹo Kakami
	OCOP 4 sao
	

	11
	Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Trường
(1 sản phẩm)
	Thôn Láng Nhớt xã Diên Thọ
	Nguyễn Xuân Trường
0776570741
	Gạo tươi RVT
	OCOP 3 sao
	xuantruong8058@gmai.com
UBND xã Diên Thọ đăng ký 

	12
	DNTN Sản xuất – Thương mại 2 Tường
(1 sản phẩm)
	Thành Sơn, Xuân Hải
	Nguyễn Thị Tường Vi 0938627213
	Nho xanh
	OCOP 3 sao
	

	13
	Hội Nông dân xã Vạn Hưng
(1 sản phẩm)
	Xã Vạn Hưng
	Phạm Ngô Hưng
0888886828
	Tỏi Vạn Ninh
	NHTT
	Cục SHTT cấp chứng nhận

	14
	Công ty TNHH TMDV Vườn Nho Thanh Thủy
(7 sản phẩm)
	Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải
	Nguyễn Thị Diễm Hồng
0918158180
	Táo Sấy Dẻo Thanh Thủy
	OCOP 3 sao
	

	
	
	
	
	Nho Sấy Không Đường Thanh Thủy
	OCOP 3 sao
	

	
	
	
	
	Nho Sấy Muối Ớt Thanh Thủy
	OCOP 3 sao
	

	
	
	
	
	Mật Nho Thanh Thủy
	OCOP 3 sao
	

	
	
	
	
	Rượu Vang Nho Thanh Thủy
	OCOP 3 sao
	

	
	
	
	
	Nho Kẹo Thanh Thủy
	OCOP 3 sao
	

	
	
	
	
	Nho Đỏ Thanh Thủy
	OCOP 3 sao
	

	15
	Công ty TNHH Yến sào FLY
(7 sản phẩm)
	Thôn Tân Phú, xã Vạn Ninh
	Nguyễn Thị Bích Phương 0905248015
	Yến Sào Fly có đường
	OCOP 3 sao
	

	
	
	
	
	Yến Sào Fly ăn kiêng
	OCOP 3 sao
	

	
	
	
	
	Yến Sào Fly for kids
	OCOP 3 sao
	

	
	
	
	
	Yến Sào Fly kids grow plus
	OCOP 3 sao
	

	
	
	
	
	Yến Sào Fly Đông trùng Hạ thảo
	OCOP 3 sao
	

	
	
	
	
	Nước Yến lon Fly
	OCOP 3 sao
	

	
	
	
	
	Sữa Yến Fly Best Milk
	OCOP 3 sao
	

	16
	Hợp tác xã Sản xuất-Kinh doanh Muối Phương Hải
(3 sản phẩm)
	Thôn Phương Cựu 2, xã Ninh Hải
	Trần Ngọc Chiến
0916808655
	Muối hạt
	Ocop 3 sao
	

	
	
	
	
	Muối ớt
	Ocop 3 sao
	

	
	
	
	
	Muối ớt sả
	Ocop 3 sao
	

	17
	Hộ Kinh Doanh Huỳnh Tiến Bộ
(2 sản phẩm)
	Thôn Đầm Môn, xã Đại Lãnh
	Huỳnh Tiến Bộ
0904.179.549
	Nước mắm Gia Huỳnh Loại 1
	OCOP 3 sao
	nguyentmhanh1989@gmail.com

	
	
	
	
	Nước Mắm nhỉ Gia Huỳnh
	OCOP 3 sao
	

	HỘI NÔNG DÂN TỈNH 
(19 sản phẩm)
	
	
	
	
	

	18
	HTX Nông nghiệp hành tím Nhơn Hải
	thôn Mỹ Tường 2, xã Vĩnh Hải
	Nguyễn Thị Châu
0945.138.808
	Hành
	OCOP 3 sao
	NHTT Hương vị của nắng và gió Phan Rang

	
	
	
	
	Tỏi
	OCOP 4 sao
	

	
	
	
	
	Hành tím sắc lát, sấy khô
	OCOP 4 sao
	

	
	
	
	
	Dầu tỏi phi
	OCOP 3 sao
	

	19
	HTX Thu mua Nông sản Thanh Hải
	thôn Mỹ Phong, xã Vĩnh Hải
	Nguyễn Thị Hạnh 0396.062.961
	Hành tím khô
	OCOP 3 sao
	NHTT Hương vị của nắng và gió Phan Rang

	
	
	
	
	Tỏi khô 
	OCOP 3 sao
	

	20
	HKD Hồ Tấn Cường
	TDP Quảng Hòa, phường Bắc Cam Ranh
	Hồ Tấn Cường
0946.058.256 
	Táo sạch Cam Thành Nam
	OCOP 3 sao
	NHTT Táo Cam Thành Nam

	21
	
	thôn Hòn Lay, xã Trung Khánh Vĩnh
	Trần Kim Hoa
0977.468.287
	Bưởi da xanh
	OCOP 3 sao
	

	
	
	
	
	Trứng gà xanh
	OCOP 3 sao
	

	22
	
	thôn Suối Lách, xã Trung Khánh Vĩnh
	Lê Thị Kim Thanh
0963.003.119
	Ổi rubi
	OCOP 3 sao
	

	
	
	
	
	Mít ruột đỏ
	OCOP 3 sao
	

	
	
	
	
	Chôm chôm tiến vua
	OCOP 3 sao
	

	23
	
	thôn Ba Cẳng, xã Trung Khánh Vĩnh
	Trần Thị Thu Nga
0903.599.784
	Nhang dược liệu
	OCOP 3 sao
	

	24
	
	thôn Tân Thành, xã Nam Ninh Hòa
	Nguyễn Thành Tài
0918.101.310
	Hầu sữa Hầu ruột tươi AZ nguyên con AZ
	OCOP 3 sao
	

	
	
	
	
	Hầu ruột tươi AZ
	OCOP 3 sao
	

	25
	
	thôn Suối Sâu, xã Nam Ninh Hòa
	Nguyễn Minh Thành
0982.090.828
	Dừa xiêm sản việt
	OCOP 3 sao
	

	
	
	
	
	Rượi nếp Suối Sâu
	OCOP 3 sao
	

	26
	
	thôn Suối Mơ, xã Hòa Trí
	Nguyễn Tiến Cường
0979.454.607
	Xoài sấy dẻo
	HACCP CODEX 2022
	

	27
	HTX Dừa xiêm Tuần Lễ
	thôn Tuần Lễ, xã Đại Lãnh
	Nguyễn Thành Long
0357.761.046

	Dừa xiêm Tuần lễ Vạn Thọ
	
OCOP 3 sao
	

	28
	
	thôn Suối Mơ, xã Hòa Trí
	Nguyễn Tiến Cường
0979.454.607
	Xoài sấy dẻo
	HACCP CODEX 2022
	



Tổng số đăng ký: 47 + 19 = 66 sản phẩm
